Chương 5: Bằng chứng kiểm toán                                                                                              


BÀI TẬP : BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

Bài 1

Dưới đây là một số thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên có thể tiến hành để thu thập bằng chứng kiểm toán:

(1). Gửi thư xác nhận nợ phải thu đến một số khách hàng

(2). Tính lại chi phí khấu hao tài sản cố định

(3). Tính tỷ lệ lãi gộp năm nay và so sánh với năm trước

(4). Thảo luận với Giám đốc về khả năng hàng tồn kho lỗi thời

(5). Kiểm tra các giấy tờ về quyền sở hữu đối với xe du lịch của công ty

(6). Tìm hiểu về khả năng thua kiện thông qua trao đổi với Giám đốc tài chính

(7). Quan sát kiểm kê hàng tồn kho

Yêu cầu: Đối với mỗi thủ tục kiểm toán 

a. Xác định loại bằng chứng mà kiểm toán viên đạt được (trong các loại sau: phân tích, xác nhận, tài liệu, phỏng vấn, tính toán, vật chất)

b. Cho biết bằng chứng mà kiểm toán viên có thể thu thập qua thủ tục đó là bằng chứng về vấn đề gì và độ tin cậy của nó đối với vấn đề đó.

Bài 2

Có các dữ liệu của Công ty Sĩ Hùng như sau : (1000 VND)

	Nợ phải thu  31.12.2014 

Nợ phải thu 31.12.2015
Số vòng quay Nợ phải thu

Hàng tồn kho 31.12.2014
Mua hàng trong năm 2015
Tỷ lệ lãi gộp
	55.000

65.000

5

90.000

225.000

30%


Số liệu hàng tồn kho 31.12.2015 của Sĩ Hùng là 111 triệu đồng. Hãy đánh giá sự hợp lý của số liệu này bằng thủ tục phân tích, cho biết mức trọng yếu được xác định cho hàng tồn kho là 9 triệu đồng.

TRẮC NGHIỆM

1. Bằng chứng kiểm toán đầy đủ là:
     a. Bằng chứng  kiểm toán viên đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết.
     b. Bằng chứng của kiểm toán viên về sự chính xác của tất cả các khoản mục trên báo cáo tài chính 
      c. Một vấn đề  thuộc về sự xét đoán nghề nghiệp của kiểm toán viên trên cơ sở xem xét về rủi ro và trọng yếu.
      d. Cả ba câu trên đều đúng.     

2. Việc kiểm tra các tài liệu của một nghiệp vụ từ khi phát sinh đến khi vào sổ sách cho bằng chứng về :
      a. Các nghiệp vụ ghi chép trên sổ sách thì có thực.
      b. Sổ sách ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh.
      c. Sự chính xác của số liệu trên sổ sách kế toán.
      d. Cả ba câu trên đều đúng. 

3. Để kiểm tra sự hợp lý của chi phí lãi vay, kiểm toán viên ước tính chi phí lãi vay bằng cách nhân mức nợ vay bình quân với lãi suất bình quân; sau đó so sánh chi phí lãi vay ước tính với chi phí lãi vay sổ sách của đơn vị.  Đó là thí dụ về kỹ thuật :
     a. Tính toán.
     b. Phân tích.
     c. Kiểm tra đối chiếu.
     d. Scanning.

4.  Trong các bằng chứng tài liệu sau đây, loại nào được KTV cho là có độ tin cậy thấp nhất :
       a. Hóa đơn của người bán lưu giữ tại đơn vị .
       b. Hóa đơn bán hàng của đơn vị .
       c. Các trao đổi với nhân viên đơn vị .
       d. Xác nhận của ngân hàng  gửi trực tiếp cho kiểm toán viên.

5. Thí dụ nào sau đây là của thủ tục phân tích :
       a. Phân tích số dư nợ phải thu theo từng món nợ, đối chiếu với sổ chi tiết .
       b. Phân chia các khoản nợ phải thu thành từng nhóm theo số tiền phải thu  để tiến hành kiểm tra riêng rẽ từng nhóm.
       c. Tính tốc độ luân chuyển hàng tồn kho và đối chiếu với tỷ số này của năm trước.
       d. Phân tích tài khoản thành số dư đầu kỳ, các nghiệp vụ tăng giảm trong kỳ để kiểm tra 
chứng từ gốc.

6. Việc kiểm tra chứng từ gốc của các nghiệp vụ ghi chép trên sổ sách của đơn vị là một thủ tục kiểm toán nhằm thu thập bằng chứng chủ yếu về :
        a. Sự phát sinh thực sự của các nghiệp vụ được ghi chép trên sổ sách .
        b. Sự đầy đủ của việc ghi chép các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.
        c. Đơn vị không bỏ sót các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.
        d. Cả ba câu trên đều đúng.

7. Thủ tục nào sau đây thỏa mãn mục tiêu kiểm toán “Sự chính xác trong ghi chép” :
      a. Kiểm tra chứng từ gốc của nghiệp vụ ghi chép trên sổ sách .
      b. Kiểm tra việc tổng cộng và đối chiếu báo cáo với sổ cái, các sổ chi tiết.
      c. Kiểm tra việc ghi chép các chứng từ lên trên sổ sách. 
      d. Cả ba câu trên đều đúng.
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